
1

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

01
PHẠM HUY HOÀNG

11/05/2002

Nhân viên

 văn phòng

Tổ dân phố Lê Lợi 1, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

ĐH. Công Nghệ Thông 

Tin

Không

Đoàn viên

Phạm Phú Bình

Phạm Thị Ngọc Nga

02
PHAN NHẤT DUY

05/10/2003
Nông

Tổ dân phố Lê Lợi 1, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Nông

Không

Đoàn viên

Phan Minh Nguyên

Nguyễn Thị Hồng Trâm

03
HỒ DUY HƯNG

02/11/2007
Nông

Tổ dân phố Lê Lợi 1, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Hồ Công Thiên 

Lê Thị Kim Loan

04
HỒ HUỲNH HỮU THỊNH

20/05/1999
Nông

Trần Đại Nghĩa,Tổ dân phố Lê Lợi 

2, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

ĐH Nông Lâm TP. HCM

Không

Đoàn viên

Hồ Hương

Huỳnh Thị Bé

05
HUỲNH VĂN HÒA

2000
Nông

07 Dường Đình Nghệ, Tổ dân phố 

Lê Lợi 2, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

ĐH. Quốc Gia TP.HCM

Không

Đoàn viên

Huỳnh Tấn Phú

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

06
LÊ HOÀI NAM

27/5/2003
Nông

Nguyễn Bậc, Tổ dân phố Lê Lợi 2, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Nông

Không

Đoàn viên

Lê Tuấn Mẫn

07
BÙI QUANG DUY 

16/12/2003
Nông

212 Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố 

Lê Lợi 2, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Bùi Quang Thiên

Nguyễn Thị Hồng Hoa

08
NGUYỄN THANH HÒA 

19/12/2003
Nông

Tổ dân phố Lê Lợi 2, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên
Nguyễn Thị Chung

09
PHÙNG VĂN HÒA

05/6/2004

Tổ dân phố Lê Lợi 2, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Phùng Văn Sơn 

Đồng Thị Huệ

Phụ lục II

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN  NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 

 VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú



2

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

10
NGUYỄN ĐÌNH QUANG

13/4/2004

Tổ dân phố Lê Lợi 2, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

7/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Đinh Công

Lê Thị Loan

11
NGUYỄN THẾ AN

13/11/2007

Tuyến N5-N1 Làng Nghề, Tổ dân 

phố Lê Lợi 2, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Kỷ Vinh

 Lê Thị Kim Phương

12
PHAN THANH GIA BẢO

31/10/2007

118/3 Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố 

Lê Lợi 2, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Phan Thanh Duy

Nguyễn Thị Hồng

13
CAO QUỐC BẢO

04/3/2007

Đường Trần Đại Nghĩa, Tổ dân phố 

Lê Lợi 2, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Cao Quốc Thanh

Huỳnh Thị Hải

14
NGUYỄN VIỆT KHOA

18/12/2003

Tổ dân phố Lê Lợi 03, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

ĐH. CN TP. HCM 

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thái Triều

Nguyễn Thị Hậu

15
ĐẶNG LÊ HIẾU

29/11/2003

Tổ dân phố Lê Lợi 03, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Đặng Ngọc Trung

Lê Thị Lan Anh

16
NGUYỄN HOÀNG GIA HƯNG

04/7/2007

Tổ dân phố Lê Lợi 03, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thanh Quang

Phạm Thị Kim Linh

17
NGÔ HUY CƯỜNG

07/10/2000
Lao động tự do

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Ngô Huy Hưng

Đỗ Thị Hiền

18
VÕ ĐỨC HÙNG

05/12/2001
Lao động tự do

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Võ Văn Lắm

Lê Thị Mênh

19
LÊ NHẬT THIÊN TÂN

07/09/2002

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Thiên Thư

 Trần Thị Bích Tuyết



3

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

20
CÁP TUẤN ĐẠT

14/01/2002

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Cáp Hữu Phúc

Nguyễn Thị Lệ

21
TRIỆU QUỐC ĐẠT

25/09/2002

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Triệu Nọc Dũng

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

22
NGUYỄN PHƯƠNG NAM

09/10/2002

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Hồng

Nguyễn Thị Tâm

23
NGUYỄN HỒNG LUÂN

11/9/2003

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Hồng Lý

Trà Thị Tiến

24
MAI ANH THÁI

25/12/2006

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Nông

Không

Đoàn viên

Mai Anh Đệ

Trần Thị Hương

25
NGUYỄN MAI ĐÌNH HUY

16/7/2007

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Nông

Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Hảo

Mai Thị Thu

26
NGUYỄN ĐỨC KHÁNH

01/9/2007

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Đức Thắng

Trần Thị Loan

27
NGUYỄN THANH TUẤN

30/10/2007

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thanh Bình

Bạch Thị Viên

28
NGÔ THẾ NHẬT

06/9/2007

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Ngô Văn Phúc

Vũ Thị Thúy

29
TRẦN NHẬT VƯƠNG

10/02/2007

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Trần Châm

Đầm Thị Thủy



4

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

30
PHÙNG THIÊN PHÚ

05/12/2007

Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Phùng Hậu Giang

Hồ Thị Thương

31
ĐẶNG KHÁNH ĐĂNG

14/11/2006

Tổ dân phố Lê Lợi 5, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Đặng Ngọc Thọ

Lê Thị Thủy

32
NGUYỄN GIA HUY

30/10/2007

Tổ dân phố Lê Lợi 5, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Quang Vinh

Phan Thị Thanh Thảo

33

NGUYỄN TRẦN LÂM 

HOÀNG

02/5/2007

Tổ dân phố Lê Lợi 5, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Viết Đông

Trần Thị Thương

34
TRẦN THẠCH KHANG

2003

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 1, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Trần Thạch Binh

Nguyễn Thị Thúy Hằng

35
A BĂNG

01/11/2006

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 1, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Ba na

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

A Xưi

Y Pứi

36
A TUÂN

13/01/2007

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 1, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Ba na

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên
Y Wanh

1977

37
A TUỆ

15/6/2007

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 1, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Ba na

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

A PLem

Y Tăo

38
A THUNG

18/5/2007

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 1, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Ba na

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

A Thưng

Y Mưng

39
NGUYỄN HUY HOÀNG

27/02/2007

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 1, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Phúc

Phạm Thị Mỹ Phượng



5

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

40
NGÔ ĐỨC LỘC

27/02/2007

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 1, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Ngô Đức Út

Phạm Thị Lâm Sương

41
BẠCH MINH TOÀN

2002

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên
Nguyễn Thị Phượng

42
A UEN

28/5/2006

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Ba na

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

A Jân

43
PHẠM QUANG VINH

10/3/2006

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Phạm Quang Khải

Nguyễn Thị Xuân Nương

44
A XUYÊN

14/4/2006

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Ba na

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

A Xuy

45
THAO PHU MA

2006

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Ba na

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

A La

46
ĐỖ NGỌC QUYỀN

22/5/2006

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Đỗ ngọc Chính

Vũ Thị Thu Nguyên

47
A KANG

14/7/2006

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Ba na

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên
Y Nhănh

48
A TUỆ

10/9/2006

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Ba na

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên
Y Xuân

49
LÊ NGUYỄN MINH LÂM

03/02/2007

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Thế Kỷ

Nguyễn Thị Hương



6

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

50
A VIỆT

03/8/2007

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Ba na

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên
Y Đâm

51
SIU PON

08/8/2007

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Ba na

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

Siu Puih

Y Mach

52
A CHÂU

19/3/2007

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Ba na

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

A Khun

Y Chun

53
A HẢI

03/7/2007

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Ba na

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

A Day

Y Yen

54
LÊ XUÂN DƯƠNG VƯƠNG

2002

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

ĐH

Không

Đoàn viên

Lê Xuân Mạnh

Lê Thị Hướng

55
ĐỖ TRUNG KIÊN 

2003

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

ĐH

Không

Đoàn viên

Đỗ Tuấn Khuể

Trần Thị Cẩm Lai

56
PHẠM GIA BẢO

15/5/2004

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Phạm Văn Liên

1974

Lê Thị Hải

1982

57
KIỀU VĂN SƠN 

2003

Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường 

Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Kiều Văn Thành

Nguyễn Thị Thảo

58
HỒ ANH KHOA

15/10/2000

52 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 01, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

ĐH 

Không

Đoàn viên

Hồ Văn Tỵ

07/5/1968; Buôn bán

Bùi Thị Tuyết Hoa

16.10.1970; Buôn bán

59
NGUYỄN CAO QUỐC ĐẠT

01/01/2006

80 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 01, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Cao Nguyên

25/12/1974; Nông

Lê Thị Hải Vy

24/3/1975



7

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

60
LÊ TRẦN BẢO AN

13/12/2006

71 Lương Thế Vinh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 01, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Tấn Duy

13/7/1980; Buôn bán

Trần Lê Minh Phi

20/6/1987; Buôn bán

61
NGUYỄN ĐÔNG MIN

30/12/2006

15 Lương Thế Vinh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 01, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Minh

15/5/1970; Nông

Trần Thị Tư

07/02/1976

62
ĐẶNG ĐÌNH VŨ

27/10/2006

26/16 Trần Đại Nghĩa, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 01, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Đặng Đình Nguyên

28/11/1969; Nông

Nguyễn Thị Thanh Diệp

02/02/1972

63
HUỲNH NHẬT HUY

13/02/2006

09 Tôn Đản Tổ dân phố Nguyễn 

Trãi 01, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Huỳnh Nhật Quý

03/03/1983; Nông

Nguyễn Thị Thu Đào

15/02/1987

64
TRẦN CÔNG CHÍNH

26/01/2006

Hẽm 15 Tôn Đản, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 01, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Trần Tuyết Hồng Quý

20/3/1966; Nông

Huỳnh Thị Hồng Vân

12/4/1979

65
MANG HOÀI NHẬT MINH

29/11/2006

16 Tôn Đản, Tổ dân phố Nguyễn 

Trãi 01, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

Mang Tấn Thủ

01/11/1979; Nông

Võ Thị Bằng Giang

01/01/1985; Nông

66
NGUYỄN HẢI ĐĂNG

20/9/1999

26 Phan Văn Viêm, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 02, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

ĐH

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thái Đường

01/01/1966; Nông

Đinh Thị Thu Hương

01/7/1967

67
PHAN ĐÌNH MINH KHA

03/8/2003

28 Lương Thế Vinh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 02, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

ĐH

Không

Đoàn viên

Phan Đình Hảo

26/9/1969; Nông

Võ Thị Thu

02/8/1972; Nông

68
TRƯƠNG ĐÌNH DUY

17/9/2003

158 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 02, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

ĐH

Không

Đoàn viên

Trương Đoàn Nhật Giang

09/10/1977; Tiếp thị

Huỳnh Thị Thuý Phượng

02/9/1977; Buôn bán

69
NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG

24/10/2003

61 Mai Xuân Thưởng, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 02, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

10/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Bính

01/1968; Nông

Phạm Thị Kim Trình

01/1977; Nông



8

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

70
HUỲNH ANH KHƯƠNG

08/9/2005

21 Phan Văn Viêm, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 02, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

11/12

Không

Đoàn viên

Huỳnh Võ Công Quang

17/6/1974; Buôn bán

Hồ Thị Mến

12/11/1984; Nông

71
BÙI CÔNG DANH

20/7/2006

29/14 Phan Văn Viêm, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 02, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

Bùi Ngọc Chung

05/9/1971; Nông

Nguyễn Thị Thanh Hải

20/3/1971

72
TRẦN THÀNH NAM

16/02/2007

147 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 02, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Trần Quyết Tiến

20/11/1976; Nông

Huỳnh Thị Nhật Phượng

24/11/1978; Buôn bán

73
TRẦN QUỐC THẮNG

31/5/2007

Tổ dân phố Nguyễn Trãi 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Trần Cẩm Thành

16/10/1969; Nông

Nguyễn Thị Thế

20/9/1972

74
ĐINH NHẬT TẤN

31/5/2001

58 Nguyễn Thông, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

ĐH

Không

Đoàn viên

Đinh Văn Thiên

25/6/1968; Nông

Lê Thị Hạnh

01/1968; Nông

75
PHAN VIỆT HÂN

31/5/2001

88 Nguyễn Thông, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

ĐH

Không

Đoàn viên

Phan Xuân Hưng

1961; Hưu trí

Trần Thị Bích Liên

1969; Làm gỗ bên Lào

76
HOÀNG QUỐC TRÌNH

20/3/2003
Công việc tự do

68 Nguyễn Thông, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

10/12

Không

Đoàn viên

Hoàng Thanh Lâm

01/1967; Nông

Đặng Thị Bích

01/1974; Nông

77
LÊ NGUYỄN MINH THUẬN

01/4/2002
Công việc tự do

101 Nguyễn Thông, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

TC

Không

Đoàn viên

Lê Hoàng Nhơn

01/1978; Nông

Nguyễn Thị Hiệp

01/1979; Nông

78
NGUYỄN MINH TOÀN

09/11/2002
Thợ Gara ô tô

21/22 Đặng Tất, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thị Hồng Thảo

22/02/1981; Nông

79
LÊ HOÀNG KHÁNH

01/3/2002

20 Mai Xuân Thưởng, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

ĐH

Không

Đoàn viên

Lê Huy Hoàng

01/1969; Nông

Nguyễn Thị Gái

01/1973; Nông



9

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

80
VÕ CÔNG DANH

25/4/2003

Công nhân gỗ công 

nghiệp

42 Hồ Quý Ly, Tổ dân phố Nguyễn 

Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Võ Công Hiển

27/4/1975; Nông

Bùi Thị Mai Hiền

01/1977; Nông

81
NGUYỄN THẾ HIỂN

03/10/2004
Nhân viên Karaoke

22 Mai Xuân Thưởng, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thanh Hải

02/7/1968; Nông

Nguyễn Thị Kim Sơn

27/12/1968; Nông

82
ĐINH HUY HOÀNG

04/01/2006

56 Nguyễn Thông, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

Đinh Mạnh Hùng

27/5/1979; Nông

Lê Thị Thu Liên

18/10/1981; Nông

83
LÊ ĐIỀN HOÀNG

01/10/2007

42 Mai Xuân Thưởng, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Trung Hoà

01/02/1981; Công an

Nguyễn Thị Ngọc Bích Lan

05/02/1983; Buôn bán

84
TRƯƠNG VĂN THI

07/8/2007

74 Nguyễn Thông, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Trương Văn Thọ

01/02/1979; Bộ đội

Phạm Thị Kim Phượng

28/11/1980; Nông

85
NGUYỄN THÁI LONG

10/12/2007

34 Hồ Quý Ly, Tổ dân phố Nguyễn 

Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thái Hải

16/8/1981; Nông

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

10/12/1982; Nông

86
HUỲNH DUY THỨC

15/11/2007

56 Mai Xuân Thưởng, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Huỳnh Công Lâm

16/10/1981; Nông

Võ Kim Sơn

12/4/1983; Nông

87
NGUYỄN TẤN DUY PHONG

23/7/2007

78 Nguyễn Thông, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thị Hương

02/12/1978; Nông

88
VÕ KHÁNH ĐĂNG

27/8/2007

Mai Xuân Thưởng, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 03, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Võ Quốc Dũng

30/10/1973; Nông

Phan Thị Hoàng Đạo

12/11/1979; Nông

89
HOÀNG TRẦN CÔNG DANH

07/10/1999

324 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 04, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

ĐH

Không

Đoàn viên

Hoàng Minh Phụng

10/7/1971; Lái xe

Trần Thị Sâm

16/11/1979; Nông



10

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

90
NGUYỄN ĐÔNG VŨ

10/3/1999

Kỹ sư xây dựng 

Viettel

62 Nguyễn Lữ, Tổ dân phố Nguyễn 

Trãi 04, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

ĐH

Không

Đoàn viên

Nguyễn Tấn Trọng

01/1969; Nông

Lê Thị Mỹ Lệ

01/1969; Nông

91
VĂN TRẦN QUANG THẮNG

11/12/2003
Nhân viên bưu điện

317/19 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân 

phố Nguyễn Trãi 04, phường Đăk 

Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

8/12

Không

Đoàn viên

Văn Long Ngọc Hồng

11/01/1966; Nông 

Hồ Thị Lý

10/11/1970

92
VÕ TRUNG TỶ

09/6/2003
Nhân viên lập trình

64/6 Đặng Tất, Tổ dân phố Nguyễn 

Trãi 04, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

ĐH

Không

Đoàn viên

Võ Trung Hoá

01/01/1966; Nông

Lê Thị Phượng

12/02/1967; Nông

93
NGUYỄN NGỌC SANG

15/11/2003

388 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 04, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

ĐH

Không

Đoàn viên

Nguyễn Ngọc Quân

22/11/1977; Giáo viên

Bùi Thị Nay

12/01/1979; Giáo viên

94
HOÀNG TRẦN MINH DỰ

27/4/2005

344 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 04, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

ĐH

Không

Đoàn viên

Hoàng Minh Phụng

10/7/1971; Lái xe

Trần Thị Sâm

16/11/1979; Nông

95
LÊ GIA HUY

31/10/2005
Trợ làm mui nệm

258 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 04, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Huy Hoàng

01/01/1980; Buôn bán

Lê Thị Tiểu Ny

17/01/1982; Buôn bán

96
NGUYỄN HỮU HOÀNG NAM

01/9/2007

02A Đặng Tất, Tổ dân phố Nguyễn 

Trãi 04, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Hữu Có

05/01/1979; Nông

Nguyễn Thị Kim Phụng

06/02/1979; Nông

97
LÊ HỒNG PHÚC

05/5/2007

30 Đặng Tất, Tổ dân phố Nguyễn 

Trãi 04, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Ngọc Vương

03/8/1970; Nông

Dương Thị Thuỷ

25/5/1976; Nông

98
LÊ DUY KHOA

06/11/2007

232 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 04, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Hữu Sự

15/12/1981; Nông

Nguyễn Thị Út Linh

26/4/1982; Nông

99
LÊ TRẦN LONG NHẬT

09/11/2007

308 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 04, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Văn Nam

27/5/1979; Nông

Trần Thị Huyền Nhung

18/10/1981; Nông
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

100
TRẦN NGUYÊN CHƯƠNG

11/9/2007

343 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 04, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Trần Minh Thiên

01/1978; Nông

Trần Thị Thanh Huệ

01/1978; Nông

101
NGUYỄN HỒNG ANH

01/2007

44/02 Đặng Tất, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 04, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Trường

Nguyễn Thị Khánh Thảo

102
MAI GIA BẢO

01/2007

297 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 04, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Mai Gia Hiếu

Nguyễn Thị Kim Thư

103
NGÔ TUẤN ĐẠT

16/10/2007

 Tổ dân phố Nguyễn Trãi 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Sinh viên

Không

Đoàn viên

Ngô Văn Duyên

10/6/1980; Nông

Nguyễn Thị Hoan

06/7/1980; Nông

104
TRẦN NHÂN LONG

14/9/2002

110 Trần Đại Nghĩa, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 05, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Trần Nhân Hải

08/5/1978; Công nhân

Lê Thị Hoài

09/10/1982; Công nhân

105
LÊ HUỲNH ĐỨC

04/3/2003

103 Lương Thế Vinh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 05, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Hồng Trường

1975; Công nhân

Nguyễn Thị Sáu

1978; Nông

106
NGUYỄN THÀNH ĐẠT

14/01/2003

84 Lương Thế Vinh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 05, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Chí Anh

01/1976; Nông

Mạnh Thị Kim Hoa

01/1969; Buôn bán

107
NGÔ GIANG PHONG

03/11/2004

05 Chế Lan Viên, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 05, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Ngô Đức Tính

1982; Nông

Đỗ Linh Giang

1987; Nông

108
TRƯƠNG THANH PHONG

05/11/2007

72 Lương Thế Vinh, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 05, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Trương Văn Muộn

30/7/1970; Nông

Đặng Thị Hồng Vân

10/12/1971; Nông

109
NGUYỄN KIỂU BÁCH SAM

07/01/2007

30 Chế Lan Viên, Tổ dân phố 

Nguyễn Trãi 05, phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Hồng Điệp

01/01/1981; Nông

Kiều Thị Yến

20/10/1982; Nông
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

110
Lê Ngọc Hưng                                  

01/06/2001
Nông

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

Lê Văn Minh ©              

 1963                                  

Hồ Thị Ngọc Sương            

1977

111
NGUYỄN ĐỨC HẬU                         

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thành Thật 

1959                                            

Lâm Thị Huệ                              

1966

112
VÕ MINH PHI                             

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Võ Văn Minh                           

1964                                              

Nguyễn Thị Vĩnh                     

1973

113
BÙI GIA KIỆT                                  

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

Bùi Quang Thạch 

1967; 

Mai Thị Gái 

1970

114
BÙI THÁI QUỐC HUY                      

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Bùi Thái Hưng                      

1973                                               

Võ Thị Cúc                            

1973

115
LÊ THÀNH ĐÔNG                             

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Thành Phương © 

1978                                                  

Nguyễn Thị Thanh Nghi 

1981

116
NGUYỄN HOÀNG                             

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Yến                                

1967                                       

Nguyễn Thị Xuân                

1970

117
NGUYỄN QUỐC ĐẠT                      

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Xuân Đông                          

1963                                             

Đặng Thị Hoa                              

1969

118
PHẠM VĂN QUÍ                               

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Phạm Viết Tân                           

1971                                                     

Lương Thị Mỹ Hoa                       

1972

119
NGUYỄN HỮU THẮNG                    

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Phi Hoàng                    

1983                                                          

Lê Thị Đáng                                  

1987
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

120
NGUYỄN VĂN SĨ                              

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Hoàng                      

1975                                             

Nguyễn Thị Bích Lan                    

1983

121
LÊ TRUNG HIẾU                               

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

09/12

Không

Đoàn viên

Lê Hồng Sinh                             

1978                                                               

Bùi T. Bích Thảo                         

1981

122
HÀ QUÍ PHÁT                                  

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Hà Văn Hoan                               

1979                                                            

Lê Thị Hồng                                 

1979

123
TRẦN VĂN MINH                            

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Trần Bá Vương                          

1979                                                         

 Nguyễn T. Thiên Thử   

1983

124
LÊ XUÂN HẢI                                   

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Xuân Đông                                                             

1975                                          

Nguyễn T. Yến Nhi                    

1977

125
NGUYỄN THANH SƠN                   

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thanh Phong           

1977                                                          

Nguyễn Thị Hồng                             

1977

126
TRƯƠNG TRUNG THÀNH              

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Trương Tấn Dũng                                       

1977                                                    

Trần T. Thanh Hà                            

1978

127
NGUYỄN THANH QUYỀN              

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thanh Quang  

1974                                                           

Nguyễn Thị Hoa                          

1982

128
NGUYỄN SỸ GIA HUY                    

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

10/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Sỹ Việt                                              

1979                                                 

Lý T. Thanh Thuý                       

1983

129
NGUYỄN TRƯỜNG NHẬT               

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

8/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thanh Huệ                                        

1983                                                  

Võ T. Thái Nguyệt                        

1983



14

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

130
LÊ VÔNG VINH                                 

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Hoàng Sinh                                              

1981                                                                     

Đặng T. Ánh Hồng                       

1980

131
LÊ MINH HẢI ĐĂNG                        

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Lê T. Thuỳ Trang                              

1989

132
NGUYỄN HỮU THIỆN                     

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Phi Hoàng                    

1983                                           

Lê Thị Đáng                                     

1987

133
ĐẶNG ĐÌNH QUÝ                            

2007   

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Đặng Văn Bình                               

1963                                                                    

Nguyễn Thị thư                                 

1967

134
TRƯƠNG ĐAN HUY                         

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Trương Minh                                        

1975;                                             

Trần Thị Nhị                        

1977

135
VÕ HUỲNH QUÝ ĐÔN                     

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Võ Nguyên Đại Triều  

1977;                                                                    

Huỳnh T. Hoàng Hoa                

1980

136
NGUYỄN VĂN NHẬT                       

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Đông                                             

1975                                                 

Võ T. Thái Nguyệt                     

1987

137
VÕ PHI HÙNG                                   

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

10/12

Không

Đoàn viên

Võ Minh Tâm                                                    

1973;                                                                   

Trần Thị Bích Kiều                           

1985

138
TRẦN QUỐC VIỆT                            

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Trần Minh Thắng                                          

 1971;                                                  

Hà Thị Hoá                                             

1975

139
NGUYỄN CHÍ CÔNG                        

28/06/2001

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Chí Đồng                                           

1970                                                              

Nguyễn Thị Mân                           

1974
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

140
NGUYỄN ANH TÚ                           

21/12/2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Anh Tuấn                          

1972;                                                                   

Hoàng T. Thuý Hồng                

1975

141
VÕ VĂN QUYỀN                              

04/04/2001

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Võ Quốc Nhân                           

1975;                                               

Văn Thị Phượng 

1983

142
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG                 

2002

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Mẫn 

1970;

Lê Thị Hải 

1971

143
NGUYỄN VĂN PHONG                    

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Tuấn Khanh                     

1977;                                          

Phạm Thị Minh                               

1977

144
NGUYỄN LÊ VĂN BẢO 

KHƯƠNG  2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Tú                              

1979;                                                  

Lê T. Ánh Hồng                                

1979

145
PHẠM QUỐC TOÀN                         

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Phạm Hoàng Thiên                   

1972;                                                 

Võ Nguyên Thái Bắng    

1977

146
NGUYỄN THIÊN TUẤN                     

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Hoàng Vũ Thiên 

1981                                                                                                                  

Bùi Thị Minh Tân                      

1984

147
LÝ LAM HIẾU                                  

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Lý Lam Sanh                          

1971;                                                          

Nguyễn T. Ánh Liễu                      

1972

148
TRỊNH VĂN SƠN                              

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Trịnh Văn Sang                     

1971;                                                                      

Đặng Thị Thảo                               

1976

149
BÙI ĐÌNH VINH                              

2004
Nông

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Bùi Quát                                  

1976;                                                                                

Phan T. Ngọc Thanh                            

1970
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

150
HÀ NHẬT TRƯỜNG                         

2005
Nông

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thanh Hùng              

1981;                                                  

Phạm T. Bích Phượng                  

1983

151
NGUYỄN QUỐC ANH VŨ                

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Ngọc Lập                             

1968;                                                 

Trần T. Kim Loan 

1982

152
ĐẶNG GIANG PHONG                     

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Đăng Thanh Vinh                                               

1975;                                                                   

Phạm T. Hoàng yến                     

1982

153
TRẦN NHƯ LỘC                               

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Trần Như Bằng 1974; 

Lê T. Thu Sương 1978

154
NGUYỄN ĐỨC TRÍ                           

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Đức Thành                                                      

1968;                                                      

Nguyễn Thị Hồng                           

1974

155
VÕ QUỐC THỜI                             

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Võ Văn Thiệu                                                              

1968;                                                    

Nguyễn T. Đàng                            

1972

156
NGUYỄN THẾ VỊNH                     

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Phước Hoà                                          

1971;                                                        

Bùi Thị Lan                                   

1969

157
NGUYỄN VIỆT ĐỨC                     

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Thuật                                        

1979;                                                                 

Võ Thị Ly                                     

1984

158
PHẠM VĂN THANH GIÀU         

2001

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Phạm Văn Toản                                                       

1968;                                                  

Trần Thị Lợi                                      

1964

159
THÁI MINH TIẾN                          

2002

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Thái Minh Tường                                          

1971;                                                                      

Dương T. Kim Chi                       

1972
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

160
NGUYỄN NGỌC SANG                

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Ngọc Hiền                          

1977;                                              

Trần T. Minh Huyền                   

1980

161
TRỊNH HỮU QUÂN                      

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Trịnh Hữu Quỳnh                    

1973;                                                              

Võ T. Bích Liễu                            

1975

162
LÊ TRỌNG THÁI                              

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Lê văn Thưởng                                                                

1972;                                                                          

Nguyễn Thị Thơn                         

1974

163
LÊ VĂN HẬU                                    

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Văn Hoà                                            

1968;                                                  

Vũ Thị Nghĩa 

1970

164
NGÔ ĐỨC HOÀNG                           

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Ngô Đức Thái                                          

1979;                                                       

Võ T. Kim Phượng                           

1980

165
NGÔ ANH ĐẠT                                 

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Ngô Văn Sỹ                                                   

1968;                                                      

Nguyễn T. Hồng Loan                     

1970

166
NGÔ ĐỨC DŨNG                            

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Ngô Đức Thành                                           

1971;                                                                      

Y Blach                                         

1978

167
VÕ THANH TÚ                              

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Vỗ Văn Tuấn                                                          

1973;                                                       

Nguyễn Thị Nga                            

1980

168
NGUYỄN VĂN LÊNH                      

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Lâm Đồng                        

1976;                                            

Đào Thị Lệ Thuỷ                           

1977

169
PHẠM VĂN MINH QUANG             

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Phạm Văn tấn                                  

1978;                                          

Lê Thị Xuân                                        

1983
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

170
TẠ QUANG DƯƠNG                         

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Tạ Quang Huy                              

1978;                                            

Văn Thị Ánh                                

1978

171
PHẠM NGUYỄN THÁI BẢO            

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Phạm Văn Bình                           

1973;                                        

Vũ T. Thu Huyền                   

1985

172
PHẠM VŨ ĐỨC HẢI                         

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Phạm Văn Bảo                         

1973;                                    

Vũ T. Bích Ngọc                            

1979

173
NGUYỄN XUÂN HOÀNG                 

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Xuân Hào                          

1970;                                                         

Nguyễn Thị Bình                           

1973

174
HUỲNH CÔNG DANH                      

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Huỳnh Ngọc Châu                  

1976                                                      

Phạm Oanh Tuyền                   

1984

175
LÊ QUANG HẬU                                  

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Văn Quí                                                      

1979;                                                     

Tôn T. Thuý Ngoc                        

1979

176
LÂM PHẠM ĐĂNG KHOA                                   

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 03, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Lâm Hùng Kiệt                        

1982;                                       

Phạm T. Bích Linh                      

1983

177
ĐOÀN QUỐC THỊNH                     

2002

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Đoàn Văn Quý                                                 

1966;                                                        

Nguyễn T. Tuyết Mai                 

1968

178
NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG              

2002

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Xuân Tài                                    

1972;                                         

Nguyễn T. Thanh Hương 

1971

179
NGUYỄN HỮU THÀNH                   

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

7/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Thắng                     

1976;                                            

Bùi Thị Trang                                  

1977
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

180
ĐỖ NHẬT KHƯƠNG                       

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

10/12

Không

Đoàn viên

Đỗ Hữu Thiết                            

1976;                                                              

Đỗ Thị Kiều Oanh                                

1977

181
PHAN DƯƠNG PHƯƠNG 

DUY        2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Phan Văn Sỹ                                

1974;                                             

Dương Thị Phượng                 

1975

182
VÕ THÁI TOÀN                             

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Võ Đình Thái                               

1975;                                                 

Võ Thị Lý                                   

1981

183
TRƯƠNG QUỐC ĐẠT                       

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Trương Công Thành                                  

1973; 

Lê Thị vân                            

1979

184
NGUYỄN TÚ DŨNG                         

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Tỵ                                                    

1978;                                                            

Nguyễn Thị Giang                     

1980

185
ĐINH LÊ TIẾN THÀNH                    

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Đinh thành Hội                                          

1977;                                                                           

Lê T. Oanh Nguyệt                         

1980

186
TRẦN LÊ VĂN HIẾU                        

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Trần Văn Trung                                                           

1963;                                                                             

Lê Thị Nhung                                

1977

187
NGUYỄN HOÀNG TIẾN KHẢI        

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Tiến Kha                           

1979;                                                             

Đào Thị Mỹ Quyên                          

1980

188
VÕ THÁI PHONG                              

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Võ Đình Thái                                                    

1975;                                              

Võ Thị Lý                           

1981

189
NGUYỄN THÀNH VĂN                   

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Thắng                                

1976                                                 

Bùi Thị trang                        

1979
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

190
NGUYỄN MINH QUÂN                    

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Đức Hoàng                   

1981;                                          

Nguyễn T. Minh Thừa 

1983

191
NGUYỄN HỮU CƯỜNG                   

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Huỳnh Thị Kim Anh                      

1974

192
LÊ HỒNG PHONG                            

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

9/12

Không

Đoàn viên

Lê Văn Thanh                             

1972;                                            

Đặng Thị Trúc                                  

1982

193
NGUYỄN CÔNG DANH                   

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 04, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Thành                              

1972;                                            

Nguyễn T Ngọc Phương 

1984

194
PHAN ĐỨC HIẾU                             

2002

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Phan Xuân Tích                              

1979;                                                      

Nguyễn Thị Thạch                              

1979

195
ĐẶNG QUỐC ĐẠT                           

2003

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

9/12

Không

Đoàn viên

Đặng Văn Sỹ                               

1966;                                             

Bùi Thị Hoá                                

1968

196
PHAN HỮU HỢP                              

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Phan Hữu Phước                     

1966;                                         

Trịnh Thị Liêm                               

1967

197
ĐẶNG PHAN KHANG HUY            

2004

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Đặng Văn Ngà                            

1977;                                         

Phan Thị Mỹ Dung                   

1983

198
NGÔ HOÀNG GIA TRIỆU                 

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Ngô Quốc Bình                      

1977;                                                      

Nguyễn Thị Phụng                       

1983

199
NGUYỄN MINH THÔNG                 

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Minh Thuận               

1970;                                            

Huỳnh Thị Ánh                         

1974
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

STT

 - Nhóm, ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
Ghi  chú

200
CAO NGUYỄN ĐIỀN HOÀNG 

PHÁT 2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Cao Anh Vũ                                               

 1982;                                        

Nguyễn T. Diễm Cúc                

1980

201
ĐẶNG QUỐC TOÀN                        

2005

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Đặng Văn Sỹ                                  

1966;                                           

Bùi Thị Hoá                             

1968

202
NGUYỄN NGỌC DƯƠNG                 

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Nguyễn Ngọc Sinh                         

1977;                                                  

Nguyễn T. Thanh Thuý 

1977

203
ĐỖ ĐĂNG THANH TRỌNG             

2006

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Công giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Đỗ Đăng Nghĩa                                       

1975;                                                  

Phạm Duyên T. Duy Thanh 

1983

204
PHẠM XUÂN ĐỘ                              

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Không

Đoàn viên

Phạm Xuân Long                        

1985;                                         

Nguyễn T. Thu Hiền                                

1982

205
LÊ VĂN HUY                                   

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

12/12

Không

Đoàn viên

Lê Văn Đạt                                     

1979;                                         

Trương T. Thu Thuỷ                          

1979

206
VÕ QUỐC THẮNG

2007

Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05, 

phường Đăk Bla

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Phật giáo

10/12

Không

Đoàn viên

Võ Tấn Tiến                              

1969;                                                

Nguyễn T. Phương                       

1974
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